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BIỂU DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2026

(Kèm theo Nghị Quyết số: 35/NQ-HĐND ngày 30/9/2026 của HĐND xã Thiện Tân)
Đơn vị tính: triệu đồng

STT CÁC ĐƠN VỊ
Thời

gian KC-
HT

Địa điểm Năng lực thiết kế

Quyết định đầu tư Kế hoạch năm 2026

Chủ đầu tư Ghi chúSố quyết
định

TMĐT
Tổng số

Trong đó:
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSTW NST NSXNSTW NST Vốn khác
TỔNG CỘNG 5.000 4.500 0 500 3.710 3.340 0 370

A

CHƯƠNG  TRÌNH  MỤC  TIÊU  QUỐC  GIA
XÂY  DỰNG  NÔNG  THÔN  MỚI,  GIẢM
NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH
TẾ -  XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026 -
2035

5.000 4.500 0 500 3.710 3.340 0 370

I
HỢP PHẦN THỨ NHẤT: CÁC NỘI DUNG

CHUNG THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN CẢ
NƯỚC

5.000 4.500 0 500 3.710 3.340 0 370

I

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế
- xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết
nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí
hậu (gồm 14 nội dung cụ thể)

5.000 4.500 0 500 3.710 3.340 0 370

I.1

Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất
lượng hệ thống hạ tầng giao thông (bao gồm cả cầu
dân sinh, công trình giao thông) phục vụ dân sinh,
sản xuất  và  kinh doanh trên địa  bàn xã,  thôn;  hạ
tầng  giao  thông  kết  nối  liên  xã,  liên  thôn  theo
hướng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí
hậu, phù hợp với đặc thù vùng, miền và bảo đảm
kết nối hiệu quả. Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ
đầu tư  cho các  xã,  thôn đặc  biệt  khó khăn,  vùng
đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải
đảo

5.000 4.500 0 500 3.710 3.340 0 370 -

1 Nâng cấp cải tạo tuyến đường thôn Gốc Sau – Minh
Tiến – Đá Mài, xã Thiện Tân (giai đoạn 2)

2026-
2027

Xã
Thiện
Tân

Tuyến còn lại chưa được
cứng hóa khoảng 2.050 m;
dự kiến cứng hóa khoảng

1.500 m. Quy mô nền, mặt
đường, kết cấu mặt đường
và công trình thoát nước
xác định cụ thể sau khảo

sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật.

5.000 4.500 500 3.710 3.340 0 370 Phòng Kinh
tế xã 

Dự án mới (tiếp tục đầu tư phần chiều dài
tuyến đường chưa được cứng hóa)
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